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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2021


ĐỀ ÁN
Chính sách khuyến khích, ưu đãi hành khách đi lại bằng 
xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh 

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, 
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Sau hơn 10 năm loại hình vận tải hành khách công cộng (sau đây viết tắt là HKCC) bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ phối hợp của các sở, ngành, các địa phương nên hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt đã phát triển không ngừng; ban đầu với một tuyến xe buýt từ thành phố Hà Tĩnh đi cảng Vũng Áng, Kỳ Anh đưa vào khai thác đến năm 2020 đã phát triển lên thành 10 tuyến; mạng lưới các tuyến xe buýt đã kết nối thành phố Hà Tĩnh với 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn, thuận lợi. 
Loại hình vận tải HKCC bằng xe buýt đã đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng như giá vé xe buýt khá rẻ so với các loại hình khác, phù hợp với người có thu nhập thấp và rất tiện lợi cho những hành khách đi lại thường xuyên nên đã thu hút được đa số người dân đi lại bằng loại phương tiện này. Từ đó, giảm được phương tiện cá nhân tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, hàng năm các đơn vị vận tải HKCC bằng xe buýt cũng đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống thiên tai (sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt), phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (vận chuyển người dân đi cách ly y tế tập trung và hoàn thành cách ly về nơi cư trú),…
Tuy nhiên, hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục như: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là hệ thống điểm đầu, điểm cuối, bãi đỗ xe, nhà chờ,…; phương tiện, thiết bị xuống cấp chậm được đầu tư khắc phục; mức tăng trưởng sản lượng vận chuyển hành khách hàng năm còn khiêm tốn; chưa có tuyến xe buýt nội thành, nội thị; một số tuyến xe buýt chưa thu hút được hành khách nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí,….Nguyên nhân chủ yếu:

+ Các tuyến buýt trên địa bàn tỉnh đều thực hiện xã hội hóa đầu tư từ việc xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải  đến đầu tư mua sắm phương tiện,...mà chưa được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước. 
+ Các đơn vị hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mua sắm phương tiện hiện đại, văn minh nhằm thu hút người dân sử dụng loại dịch vụ tiện ích này. 

Về yêu cầu phát triển đô thị trên địa bàn, tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 thì đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%-37% trở lên; đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 43% trở lên; do đó sẽ làm gia tăng nhu cầu đi lại của người dân, khi đó nếu hoạt động vận tải HKCC không đáp ứng sẽ kéo theo những hệ lụy như: Ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, môi trường bị ô nhiễm…Vì vậy việc phát triển đô thị gắn liền với phát triển hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt là một xu thế tất yếu để xây dựng đô thị văn minh và hiện đại. Mặt khác, yêu cầu về thực hiện thí điểm ”Đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh” cũng đòi hỏi phải phát triển mạng lưới vận tải HKCC về các miền quê nông thôn mới trong tỉnh. 

Để khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp kinh doanh vận tải HKCC bằng xe buýt tiếp cận các chính sách hỗ trợ một cách rõ ràng, cụ thể và người sử dụng dịch vụ có cơ hội được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Ngoài các chính sách áp dụng chung, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực của địa phương hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt, đầu tư mua sắm phương tiện vận tải (xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch và xe buýt thông thường), hỗ trợ chi phí cho hoạt động khai thác vận tải bằng xe buýt và trợ giá cho một số đối tượng ưu tiên sử dụng dịch vụ. Ngày 29/5/2020, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; theo đó, đề nghị các địa phương xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt. Thời gian qua, nhiều địa phương đã ban hành các quy định để thực hiện như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lào Cai, Hòa Bình,…
Từ những lý do trên, việc xây dựng Đề án về chính sách khuyến khích, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý

  - Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

  -  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2016;
 - Chỉ thị số 18/CT-TW ngày ngày 04/9/2012 của Ban Bí thứ về tăng tường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 4/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải bằng xe buýt;
- Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt ké hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí;
- Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”;

- Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải HKCC bằng xe buýt;

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt cố định nội tỉnh, liền kề trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu xây dựng Đề án

- Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi cho một số đối tượng đi lại bằng xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. 
2. Đối tượng áp dụng
+ Các tổ chức, cá nhân vay vốn tín dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện, giải các chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành đến năm 2030. 

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAI ĐOẠN 2021-2030 
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT (2010-2020)
1. Quá trình hình thành và phát triển vận tải HKCC bằng xe buýt.
Hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt tại Hà Tĩnh được triển khai từ đầu năm 2010; trong đó, tuyến số 01 (Hà Tĩnh - cảng Vũng Áng) khai trương tháng 02/2010 và tuyến số 06 (Hà Tĩnh - Vinh) khai trương tháng 9/2010; với mô hình doanh nghiệp đầu tư phương tiện, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tổ chức vận hành tuyến theo hợp đồng với Sở Giao thông vận tải, hạch toán chi phí theo định mức của doanh nghiệp và trực tiếp quản lý duy tu cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Riêng đối với hệ thống nhà chờ thực hiện theo phương thức xã hội hóa đầu tư.
Từ 2 tuyến ban đầu khai trương trong năm 2010, quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp vận tải mở thêm các tuyến mới và kéo dài một số tuyến theo hình thức doanh nghiệp tự bù đắp chi phí, không trợ giá, không hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mua sắm phương tiện, không hỗ trợ chi phí hoạt động khai thác vận tải, đến nay đã có 10 tuyến hoạt động nội tỉnh và liền kề. Hiện có 2 đơn vị tham gia khai thác là Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam, với 128 đầu phương tiện, hoạt động bình quân 390 chuyến/ngày, vận chuyển bình quân 15.500 lượt hành khách/ngày, với quãng đường xe buýt hoạt động xa nhất 92km (tuyến số 09), gần nhất 38km (tuyến số 16), phục vụ nhân dân 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đi lại an toàn, thuận lợi.
 Nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt của các đơn vị thời gian qua đạt mức trung bình, một số tuyến phải bù lỗ, chủ yếu đảm bảo công ăn việc làm cho trên 400 người lao động và duy trì vốn tái đầu tư, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định.

                    (Thông tin về đơn vị vận tải có phụ lục 01 kèm theo) 

2. Hiện trạng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

a) Về mạng lưới, gồm có 10 tuyến xe buýt, cụ thể như sau:

- Tuyến số 01: Hà Tĩnh - cảng Vũng Áng.

+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh

+ Cự ly tuyến: 75 km.
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - đường Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú - QL 1A- thị trấn Cẩm Xuyên  - QL1A - thị xã Kỳ Anh - ngã ba cảng Vũng Áng - cảng Vũng Áng và ngược lại.
+ Phương tiện tham gia: 12 phương tiện.
+ Bến đầu: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý (hợp đồng thuê hàng năm)
+ Bến cuối: Cảng Vũng Áng (tạm thời trên tuyến QL12C).

- Tuyến số 02: Hà Tĩnh - Kỳ Phương
+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh
+ Cự ly tuyến: 85 km
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - đường Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú - QL 1A - thị trấn Cẩm Xuyên - QL1A - thị xã Kỳ Anh - ngã ba cảng Vũng Áng - QL1A - Kỳ Phương - cửa hàng xăng dầu Đèo Con và ngược lại.
+ Phương tiện tham gia: 18 phương tiện.
+ Điểm đầu: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý (hợp đồng thuê hàng năm)
+ Điểm cuối: Cửa hàng xăng dầu Đèo Con

- Tuyến số 03: Hà Tĩnh - Hương Khê
+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh
+ Cự ly tuyến: 66 km
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - đường Nguyễn Công Trứ - Phan Đình Phùng - Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai - Vũ Quang - ĐT550 - QL15 - đường Hồ Chí Minh - ngã 3 xăng dầu Hoàng Anh - đường Trần Phú (TT Hương Khê) - ga Hương Phố - cầu La Khê và ngược lại. 

+ Điểm đầu: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý (hợp đồng thuê hàng năm)
+ Điểm cuối: La Khê (tạm thời trên tuyến QL15)
+ Phương tiện tham gia: 13 phương tiện.

- Tuyến số 04: Hà Tĩnh - Tây Sơn
+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh.
+ Cự ly tuyến: 86 km
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - đường Nguyễn Công Trứ - Phan Đình Phùng - Trần Phú - QL1A - thị trấn Thạch Hà - QL1A - thị trấn Nghèn - thị xã Hồng Lĩnh - QL8A - thị trấn Đức Thọ - QL8A - Thị trấn Phố Châu - thị Trấn Tây Sơn (Nhà văn hóa Lâm nghiệp Hương Sơn) và ngược lại.
+ Phương tiện tham gia: 15 phương tiện.
+ Điểm đầu: Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý (hợp đồng thuê hàng năm)
+ Điểm cuối: Nhà văn hóa Lâm nghiệp Hương Sơn
- Tuyến xe buýt số 06: Hà Tĩnh - Ga Vinh

+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh.

+ Cự ly tuyến: 56 km
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Thạch Bình - đường Hà Huy Tập - Trần Phú - thị trấn Thạch Hà - thị xã Hồng Lĩnh - cầu bến Thủy - Ga Vinh và ngược lại
+ Phương tiện tham gia: 18 phương tiện.
+ Điểm đầu: Thạch Bình - TP Hà Tĩnh (mượn đất xây dựng tạm)

+ Điểm cuối: Ga Vinh.
- Tuyến số 09: Hà Tĩnh - Đức Thọ - Vũ Quang - Hương Sơn
+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam;

+ Cự ly tuyến: 92 km
+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu Cẩm Vịnh - QL 1A - đường Hà Huy Tập - thị trấn Thạch Hà - ngã ba Giang - Đoạn tránh ngã ba Đồng Lộc phía đông - thị trấn Đồng Lộc – ngã ba Lạc Thiện - QL8A - thị trấn Đức Thọ - ngã ba cầu Kênh - tỉnh lộ 552 - thị trấn Vũ Quang - đường Hồ Chí Minh - thị trấn Phố Châu - Sơn Diệm và ngược lại
+ Phương tiện tham gia: 9 phương tiện.
+ Điểm đầu: Cửa hàng xăng dầu Cẩm Vịnh (hợp đồng thuê hàng năm)

+ Điểm cuối: Quang Diệm, Hương Sơn.
- Tuyến số 14: Hà Tĩnh - Lộc Hà - Nghi Xuân - Vinh (Bệnh viện hữu nghị Nghệ An)

+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh;

+ Cự ly tuyến: 65 km

+ Lộ trình tuyến: Bến xe TP Hà Tĩnh - Hàm Nghi - Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ - cầu Hộ Độ - ngã tư Thạch Châu - QL281 -  Bình Lộc -  Thịnh Lộc - Cương Gián - Xuân Thành - ngã tư Xuân Mỹ - TT Nghi Xuân - QL 8B - TT Xuân An - cầu Bến Thủy 1 - nội đô thành phố Vinh - Bệnh viện Hữu Nghị (Nghệ An) và ngược lại.

+ Phương tiện tham gia: 11 phương tiện.
+ Điểm đầu: Bến xe TP Hà Tĩnh.
+ Điểm cuối: Đại lộ 3/2 TP Vinh (tạm thời trên đường).
- Tuyến số 15: Đức Thọ - cầu Yên Xuân - Vinh (Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung)

+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam.

+ Cự ly tuyến: 55 km

+ Lộ trình tuyến: Cửa hàng xăng dầu xã Tùng Ảnh - QL8- TT Đức Thọ - cầu Thọ Tường - cầu Yên Xuân - Tỉnh lộ 542C (Hưng Xá, Hưng Thông, Hưng Tân - huyện Hưng Nguyên) - TT Hưng Nguyên QL46 - Nội đô thành phố Vinh - QL46- QL1- Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung) và ngược lại.
+ Điểm đầu: Cửa hàng xăng dầu xã Tùng Ảnh (hợp đồng thuê hàng năm)

+ Điểm cuối: Nghi Kim, TP Vinh (thuê đất làm bãi tạm thời).
+ Phương tiện tham gia: 07 phương tiện.
- Tuyến số 16: Hà Tĩnh - Thạch Hải - Thiên Cầm
+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh:

+ Cự ly tuyến: 38 km

+ Lộ trình tuyến: Bến xe Hà Tĩnh - đường Hàm Nghi - đường Trần Phú - đường Hải Thượng Lãn Ông - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh - đường Mai Thúc Loan - cầu Thạch Đồng - ngã tư Thạch Khê - QL15B (qua các xã Thạch Lạc, Thạch Văn, Cẩm Hòa, Cẩm Dương) - Bãi biển Thiên Cầm - UBND xã Cẩm Nhượng - cầu Cửa Nhượng - xã Cẩm Lĩnh và ngược lại.
+ Phương tiện tham gia: 3 phương tiện.
+ Điểm đầu: Bến xe TP Hà Tĩnh.
+ Điểm cuối: Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên (tạm thời trên tuyến).
- Tuyến  số 22: Hương Sơn - Vinh, Nghệ An (Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung)

+ Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam

+ Cự ly tuyến: 52 km

+ Lộ trình tuyến: Trung tâm thương mại Tây Sơn - QL 8A - thị trấn Đức Thọ - QL8A - thị xã Hồng Lĩnh - QL1A - Đại học Vinh - Siêu thị Big C - Ngã tư Ga - Nguyễn Sỹ Sách - Bệnh Viện 115 Đại lộ Lê Nin - Bến xe Bắc Vinh - Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung và ngược lại.
+ Phương tiện tham gia: 18 phương tiện.
+ Điểm đầu: Trung tâm thương mại Tây Sơn (tạm thời)

+ Điểm cuối: Nghi Kim, TP Vinh (thuê đất làm bãi tạm thời).
               (Chi tiết mạng lưới tuyến có Phụ lục số 02 kèm theo)
b) Khối lượng vận chuyển hành khách

Năng lực vận tải hành khách bằng xe buýt năm sau cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân; sản lượng vận chuyển lớn nhất là năm 2016 với  6.929.300 lượt hành khách, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên khối lượng vận chuyển giảm sâu, chỉ đạt 3.591.900 hành khách, bình quân trong 5 năm gần đây (2016-2020) đạt 5.659.120 lượt hành khách/năm. 
Với dân số 1.290.000 người, bình quân một người dân Hà Tĩnh đã đi lại bằng xe buýt xấp xỉ 4,3 lượt/năm.  
                              (Chi tiết có phụ lục 3, 3a kèm theo)

c) Về hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng giao thông đường bộ: Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, kết nối liên hoàn từ Quốc lộ đến tỉnh lộ, đường đô thị, đường huyện và đường giao thông nông thôn; hiện có tổng chiều dài 13.314,61 km, trong đó: 9 tuyến Quốc lộ có chiều dài 737,65 km chiếm 5,54%; 10 tuyến tỉnh lộ có chiều dài 397,19km chiếm 2,98%, đường đô thị có 302,60km chiếm 2,27%, đường huyện có 947,95 km chiếm 7,12% và đường GTNT là 10.929,76km chiếm 82,09%. 

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ xe buýt: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 điểm đầu, 5 điểm cuối, trừ điểm đầu bến xe Hà Tĩnh còn lại các điểm đầu, cuối khác đều là tạm thời; có 650 điểm dừng đón, trả khách, vạch dừng xe buýt, 8 bãi đỗ xe do các đơn vị khai thác tuyến đầu tư phục vụ cho việc đón, trả khách dọc các tuyến khai thác. Các điểm đầu, điểm cuối chủ yếu sử dụng tạm thời tại các cửa hàng xăng dầu hoặc thuê mượn đất để xây dựng tạm. Về nhà chờ xe buýt có 54 cái thực hiện theo hình thức xã hội hóa đầu tư (địa bàn thành phố Hà Tĩnh 10 cái, thị xã Kỳ Anh 10 cái, thị xã Hồng Lĩnh 8 cái, huyện Kỳ Anh 6 cái, huyện Hương Khê 15 cái, Đức Thọ 3 cái, Lộc Hà 2 cái). 
                                (Chi tiết có Phụ lục 3b kèm theo)

d) Về phương tiện.
Vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh bao gồm các loại hình: xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi và các loại hình khác (xe ôm, xe xích lô, đường thủy nội địa,…), cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong đó, xe tuyến cố định có 15 đơn vị hoạt động kinh doanh (có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh), với 198 đầu xe; xe hợp đồng có 25 đơn vị hoạt động kinh doanh, với 235 đầu xe; xe taxi có 11 đơn vị hoạt động kinh doanh (có trụ sở, trụ sở chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh), với 717 đầu xe; 

Riêng đối với xe buýt, hiện tại trên địa bàn tỉnh có tất cả 128 phương tiện xe buýt nhỏ và trung bình là loại xe buýt sàn thấp và bán thấp phục vụ hoạt động trên 10 tuyến xe buýt. Trong đó, có 06 tuyến hoạt động nội tỉnh, 04 tuyến hoạt động hoạt động liên tỉnh (kết nối với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống (xăng dầu), chưa có phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.           

                           (Chi tiết có phụ lục 3c kèm theo)

đ) Về giá vé.
Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải HKCC bằng xe buýt sử dụng 02 loại vé là vé lượt và vé tháng, vé tháng quy đổi xấp xỉ bằng khoảng 70% vé lượt. (Chi tiết giá vé có phụ lục số 04, kèm theo)

Vé tháng được áp dụng với các đối tượng đi lại thường xuyên như cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên,..; (tổng hợp sử dụng vé tháng có phụ lục số 5b, kèm theo)
Giá vé được các doanh nghiệp kê khai theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2016/TTLT-BTC-BGTVT của Liên bộ Tài chính và Giao thông vận tải, báo cáo Sở Giao thông vận tải để theo dõi, giám sát.
e) Việc triển khai cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh:
- Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đã được tạo điều kiện hoạt động theo quy định của nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; được hỗ trợ tư vấn giải quyết thủ tục pháp lý hình thành tuyến buýt, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy phép kinh doanh, cấp phù hiệu, ...nhanh gọn, thông thoáng. 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải HKCC bằng xe buýt có chính sách phát thẻ miễn phí cho một số bệnh nhân chạy thận tại bệnh viên đa khoa tỉnh (hàng năm phát hành trên 500 thẻ) và phát hành vé tháng (quy đổi bằng khoảng 70% vé lượt) cho một số đối tượng đi lại thường xuyên như học sinh, sinh viên,...nhưng chưa có sự thống nhất cao và triển khai thực hiện chưa đồng bộ trên các tuyến, chưa có sự hỗ trợ của nhà nước. 

- Chưa có chính sách khuyến khích, ưu đãi cho hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.

f. Về công tác quản lý nhà nước.

Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải trực tiếp thực hiện. Các đơn vị vận tải đã được Sở quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi từ thủ tục hình thành tuyến, hướng dẫn hoạt động kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh, cấp phù hiệu,... 
3. Đánh giá chung hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt

3.1. Kết quả đạt được

a) Mạng lưới tuyến

- UBND tỉnh đã duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xe buýt trên địa bàn tỉnh được duyệt tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 bãi bõ nội dung Quy hoạch các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt; đồng thời, ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4255/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt cố định nội tỉnh, liền kề trên địa bàn tỉnh;

- Mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, kết nối thành phố Hà Tĩnh với 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; qua đó hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và văn minh đô thị; hỗ trợ tích cực trong việc giải tỏa khách trong dịp Lễ, Tết, trong các kỳ thi tuyển sinh THPT, Cao đẳng, Đại học và Trung học chuyên nghiệp…trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, vận chuyển người đi cách ly y tế tập trung,…; đặc biệt  nhiều người dân, cán bộ, công nhân, học sinh đã lựa chọn xe buýt là phương tiện đi lại thường xuyên. Với số lượng tuyến hiện nay là 10 tuyến, tần suất là 390 chuyến/ngày; bình quân khoảng 15.300 lượt khách/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại chung của người dân.

b) Về kết cấu hạ tầng

- Hiện trạng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, sửa chữa và nâng cấp do đó khá thuận tiện trong quá trình triển khai và hoạt động của các tuyến xe buýt.

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt như các điểm dừng đón, trả khách xe buýt bố trí tương đối hợp lý, thuận tiện cho nhân dân tiếp cận và kết nối với các phương thức vận tải khác qua nhà ga, bến xe, các khu dân cư, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại; nhà chờ, biển báo, vạch sơn điểm dừng xe buýt được duy tu, sửa chữa định kỳ cơ bản bảo đảm phục vụ cho hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt. 

c) Về phương tiện: 

Phương tiện xe buýt đã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, sửa chữa về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đặc trưng của loại hình xe buýt: diện tích đứng, tay nắm và một số trang thiết bị khác…; số phương tiện có thời gian sử dụng dưới 5 năm là 18/128 xe (chiếm 14%), từ 5 - 7 năm 37/128 xe (chiếm 29%), từ 7 - 10 năm 59/128 xe (chiếm 46%), 10 - 15 năm trở lên 10/128 xe (chiếm 8%), trên 15 năm 4/128 xe (chiếm 3%).  
d) Về giá vé: Toàn bộ 10 tuyến xe buýt đã được xã hội hóa, doanh nghiệp tự hạch toán thu, chi; thực hiện kê khai giá vé theo quy định tại Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải; đồng thời báo cáo Sở Giao thông vận tải để theo dõi, giám sát.

e) Công tác quản lý: 
Công tác quản lý hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải quan tâm thực hiện; giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; xử lý theo quy định đối với đơn vị vi phạm. Hàng năm đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
Các doanh nghiệp hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt thực hiện tốt Hợp đồng cung ứng dịch vụ đã ký, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.
3.2. Các tồn tại, hạn chế:
a) Về mạng lưới tuyến:
- So với danh mục mạng lưới được công bố (Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh) hiện có 10/12 tuyến, đạt 83,30%; còn hai tuyến đã được công bố, gồm: tuyến số 08 (Kỳ Ninh-Kỳ Sơn) và tuyến số 11 (Hương Khê - Khe Giao - Đồng Lộc- Nghèn - Vinh) do lưu lượng hành khách qua lại không lớn nên chưa có nhà đầu tư đăng ký khai thác, do đó người dân dọc tuyến chưa được hưởng lợi.
- Tần suất hoạt động của các tuyến chưa đều; hành trình xe chạy một số tuyến như tuyến 01, 02 và 09 tương đối dài, chưa mở mới các tuyến xe buýt nội thành, nội thị tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và Khu kinh tế Cầu Treo. Vì vậy việc tiếp cận phương tiện xe buýt của người dân đô thị còn hạn chế.

- Một số tuyến xe buýt mở mới, sau một thời gian hoạt động khai thác thì không hiệu quả, doanh thu không đủ bù đắp chi phí (tuyến 09, 15,16).

- Vẫn còn tình trạng một số tuyến xe buýt đang khai thác có điểm đầu hoặc cuối trùng nhau, dẫn đến hiệu quả khai thác, kinh doanh không cao.
b) Về kết cấu hạ tầng:
- Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt còn hạn chế (phụ lục số 3b); một số tuyến đường xuống cấp, mặt đường hẹp nên tốc độ lưu thông chậm; hiện nay chỉ có tuyến số 14 và số 16 có điểm đầu là điểm kết hợp với bến xe Hà Tĩnh đạt chuẩn, còn lại chưa có điểm đầu, điểm cuối đảm bảo tiêu chuẩn (chủ yếu sử dụng các cửa hàng xăng dầu hoặc sử dụng mặt đường trên tuyến); chưa có nhà đầu tư trạm cung cấp nhiên liệu sạch, như: Khí dầu hóa lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG), nên rất khó khăn nếu đầu tư mua sắm phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.
- Một số điểm lưu lượng khách đông như tuyến 01,02&06 nhưng không có quỹ đất để lắp đặt nhà chờ; một số nhà chờ đặt tại các siêu thị, trung tâm văn hóa, quảng trường, khu đô thị… chưa đạt yêu cầu về thẩm mỹ, cảnh quan đô thị. 
- Hệ thống bảng thông tin, biển báo tại các điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu cuối còn thô sơ chỉ dưới dạng các biển báo và thiếu thông tin tuyến. Việc tiếp cận điểm dừng, nhà chờ đối với người khuyết tật gặp nhiều khó khăn.
c) Về phương tiện:
- Phần lớn (89%) phương tiện đang hoạt động trên các tuyến có thời gian sử dụng dưới 10 năm (kể từ năm sản xuất) tuy nhiên do hoạt động với tần suất cao nên xe đã cũ và xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời; một số phương tiện có thời gian sử dụng trên 10 năm (14/128, chiếm trên 11%) trang, thiết bị trên xe bị xuống cấp.
- Phương tiện hầu hết sử dụng nhiên liệu truyền thống (xăng, dầu diezen) chưa có phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch; chưa có xe buýt có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật,...
d) Về ứng dụng công nghệ:
Tất cả các loại vé xe buýt hiện này đều là vé giấy, chưa có vé dạng thẻ thông minh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành vé còn yếu dẫn đến khó khăn trong thống kê và kiểm soát.

Việc triển khai lắp camera giám sát trên xe theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ còn chậm.

e) Về cơ chế chính sách:
Chưa có chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp để đầu tư phương tiện phục vụ hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt; chưa thành lập được Trung tâm quản lý hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt để thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động xe buýt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:
- Do chưa được hỗ trợ của nhà nước, năng lực tài chính của các doanh nghiệp còn nhỏ nên việc đầu tư ban đầu gặp khó khăn, các loại phương tiện buýt được được đầu tư có chất lượng chưa cao; số lượng phương tiện có thời gian sử dụng trên 10 năm tương đối nhiều (chiếm 11%); số phương tiện có thời gian sử dụng dưới 10 năm chiếm tỷ lệ lớn tuy nhiên do doanh nghiệp chưa thường xuyên quan tâm đến việc bảo dưỡng, vệ sinh thường xuyên nên sau một thời gian hoạt động nên nội thất xuống cấp, hiệu quả khai thác thấp,… 

- Trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác quản lý, giám sát, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ điều hành vận tải, đội ngũ lái xe, nhân viên bán vé còn hạn chế.
- Do mạng lưới các tuyến xe buýt phát triển theo các trục Quốc lộ, tỉnh lộ kết nối với các khu trung tâm thương mại, du lịch, bãi biển, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà ga, bến xe nên việc trùng điểm đầu hoặc cuối của một vài  tuyến xe buýt vẫn còn.

- Vị trí các điểm đầu, cuối tuyến chưa được đầu tư đảm bảo theo quy định;  doanh nghiệp phải thuê mượn để bố trí Văn phòng, kho bãi, nơi đậu đỗ xe tạm thời, không đảm bảo vệ sinh môi trường (thiếu nhà vệ sinh), an toàn giao thông, tiện nghi phục vụ.

- Điểm dừng, đỗ đón trả khách chủ yếu đang bố trí trên lề đường, nhà chờ phần lớn không bố trí được do không có vị trí mặt bằng; chưa có quỹ đất để bố trí bãi đỗ xe, ga ra…ngoài ra, doanh nghiệp không đủ điều kiện đầu tư do kinh phí lớn.
- Việc kiểm tra, giám sát hoạt động xe buýt hiện do Sở GTVT trực tiếp thực hiện, nhưng do thiếu nhân lực nên chưa giám sát được thường xuyên, chặt  chẽ; chế tài xử lý chưa nghiêm đối với những đơn vị vi phạm.

- Chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phương tiện; chưa có chính sách trợ giá vé cho người đi xe buýt,... nên chưa khuyến khích đơn vị vận tải đầu tư đổi mới phương tiện và thu hút người dân sử dụng dịch vụ tiện ích này.
Kết luận: 
Trong thời gian qua, hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội khá rõ rệt, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị tạo thuận tiện trong việc đi lại.  Mạng lưới xe buýt hiện nay trên địa bàn tỉnh phát triển chậm, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; lượng hành khách đi lại bằng xe buýt hàng năm có tăng nhưng ở mức thấp; chất lượng dịch vụ tuy có cố gắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. 
Để phát huy vai trò, tiềm năng của hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt nhằm thu hút ngày càng nhiều người dân đi xe, cần thiết phải có sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng xã hội đối với hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt. 

II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  GIAI ĐOẠN 2021-2030.

1. Mục tiêu chung
- Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước về dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị kinh doanh vận tải, hình thành thị trường vận tải có tính xã hội hóa, tính cạnh tranh, bình đẳng và lành mạnh.
- Nâng cao tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng xe buýt . 

- Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, thực hiện mở mới một số tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu hình thành các tuyến xe buýt nội, thành, nội thị; kéo dài các tuyến xe buýt để thay thế các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định (nội tỉnh) góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và điều hành hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt; nâng cao chất lượng vận tải HKCC bằng xe buýt, khuyến khích người dân sử dụng xe buýt nhằm giảm mật độ giao thông trên đường, hạn chế ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
2. Mục tiêu cụ thể.
a) Mạng lưới tuyến.
- Giai đoạn 2021-2025.

+ Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới tuyến đang khai thác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; tăng tần suất và điều chỉnh lộ trình một số tuyến theo sự phát triển đô thị nhằm tăng khả năng thu hút lượng hành khách đi xe.

+ Phân luồng một số chuyến của tuyến buýt số 14 (Hà Tĩnh - Lộc Hà - Nghi Xuân - thành phố Vinh, Nghệ An) đi theo hướng qua trung tâm thị trấn Lộc Hà theo đề xuất của địa phương; kéo dài tuyến số 02 (Hà Tĩnh - Kỳ Phương) vào đến cửa hàng xăng dầu Đèo Con theo quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét tăng số chuyến cho đoạn từ thị trấn Hương Khê đến cầu La Khê thuộc tuyến số 03 (Hà Tĩnh - Hương Khê) khi có lưu lượng hành khách qua lại tăng lên.

+ Mở mới thêm các tuyến xe buýt kết nối các điểm tập trung dân cư nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, như: tuyến buýt số 08 (Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh-Kỳ Sơn, Kỳ Anh), tuyến số 11 (Hương Khê - Khe Giao - Đồng Lộc- Nghèn - Vinh) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố tại Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 14/12/2020.

- Giai đoạn 2026-2030: 
Sau khi tuyến đường ven biển hoàn thành sẽ kéo dài tuyến buýt số 16 (Hà Tĩnh - Thiên Cầm - Vũng Áng) vào đến cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh; tiếp tục kêu gọi đầu tư một số tuyến đã được nghiên cứu trong đồ án quy hoạch trước đây như: Tuyến nội bộ thành phố Hà Tĩnh - hồ Kẻ Gỗ, tuyến thị trấn Thiên Cầm - hồ Kẻ Gỗ, tuyến nội bộ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tuyến nội thị thành phố Hà Tĩnh, tuyến Hương Sơn - Vũ Quang - Hương Khê (theo tuyến đường Hồ Chí Minh), tuyến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh - thị xã Ba Đồn, Quảng Bình,...  
b) Về phương tiện.
- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phương tiện hiện đại, đạt tiêu chuẩn buýt thân thiện môi trường, phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch; phấn đấu đến năm 2030 tỉ lệ phương tiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng đạt trên 10%.

- Triển khai chính sách hỗ trợ vốn vay đầu tư phương tiện, hỗ trợ lãi vay đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch thân thiện với môi trường cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt và thay thế dần các phương tiện xe buýt có tuổi đời cao, hạn chế phương tiện sử dụng dầu diezen để nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút được hành khách đi xe.
c) Về kết cấu hạ tầng.
Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt theo mạng lưới đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, nhằm tăng cường nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ; hoàn thiện hệ thống thông tin, biển báo tại các điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu, điểm cuối trên mạng lưới tuyến xe buýt của tỉnh.

d) Về dịch vụ vận tải.
Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đổi mới hệ thống vé linh hoạt, đa dạng, tiên tiến, có giá vé hợp lý đảm bảo hấp dẫn và thuận lợi cho người sử dụng, thuận tiện cho kiểm soát và quản lý doanh thu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành vé, tiến tới sử dụng vé điện tử thay thế vé lượt như hiện nay.
II. Nhiệm vụ trọng tâm. 
- Trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến đầu tư mới khoảng 70 phương tiện, để thay thế phương tiện có thời gian sử dụng trên 10 năm đối với những tuyến đang khai thác và cho các tuyến khai trương mới theo lộ trình, cụ thể: giai đoạn 2022-2025: 35 phương tiện (21 phương tiện cho 2 tuyến mới và thay thế 14 phương tiện có tuổi đời trên 10 năm; giai đoạn 2026-2030: 35 phương tiện (hàng năm thay thế dần phương tiện có tuổi đời trên 10 năm và dự phòng phát sinh tuyến mới).

- Đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt như: xây dựng các điểm dừng đỗ, nhà chờ thuận tiện cho người khuyết tật khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng; Cải tạo nâng cấp 30% các điểm dừng đón, trả khách trên các tuyến khảng 200 điểm; làm mới 70 điểm cho các tuyến mới, xây dựng mới 2 điểm đầu tại phường Thạch Quý và xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh và 6 điểm cuối (La Khê -Hương Khê, Tây Sơn - Hương Sơn, Cẩm Lĩnh - Cẩm Xuyên, Kỳ Phương - Kỳ Anh, Vũng Áng- Kỳ Anh, Sơn Diệm - Hương Sơn) và 2 điểm trung chuyển (Lộc Hà và Vũ Quang); cải tạo, nâng cấp các bãi đậu xe, trạm sửa chữa,…đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Riêng đối với hệ thống nhà chờ tại các điểm dừng đón, trả khách dọc các tuyến xe buýt thực hiện theo hình thức xã hội hóa, giao các địa phương kêu gọi đầu tư.

III. Giải pháp thực hiện:
1. Tăng cường công tác quản lý hoạt động xe buýt:
Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
2. Nâng cao chất lượng phương tiện:


Khuyến khích các đơn vị vận tải đầu tư phương tiện mới, phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường như: Phương tiện sử dụng khí dầu hóa lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG).., phương tiện có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật; đầu tư mới phương tiện để thay thế các phương tiện đang hoạt động đã xuống cấp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 
3. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng:
- Hàng năm đơn vị vận tải có trách nhiệm bố trí kinh phí quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất; để cho các đơn vị vận tải mượn, đầu tư xây dựng điểm đầu, điểm cuối xe buýt, điểm trung chuyển; khuyến khích xã hội hóa đầu tư kết hợp với hình thức huy động vốn qua dịch vụ quảng cáo.

- Tăng số lượng nhà chờ bằng hình thức xã hội hóa đầu tư; từng bước đầu tư xây dựng nhà chờ hiện đại, đẹp về hình thức, có bảng điện tử hiển thị thông tin tại khu vực đô thị, trung tâm văn hóa, thương mại.

- Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, êm thuận; tăng thêm các điểm kết nối, trung chuyển hợp lý, thuận tiện.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ. 

Khai thác có hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát trên xe theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ (31/12/2021); lắp đặt thiết bị và phát wifi miễn phí trên phương tiện; thí điểm phát hành vé dạng thẻ thông minh cho một số tuyến buýt;   
5. Tuyên truyền, cung cấp thông tin thuận lợi cho nhân dân:
- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đi lại bằng xe buýt, lợi ích, tác dụng của việc đi xe buýt thông qua hệ thống thông tin đại chúng, trường học, các trang Web…; các thông tin mạng lưới xe buýt, chất lượng dịch vụ xe buýt; các chính sách ưu đãi đối với người đi xe buýt, như: miễn, giảm giá vé, giá vé tháng ưu đãi…

- Xây dựng trang Web về mạng lưới xe buýt để cung cấp cho hành khách thông tin, gồm: Bản đồ hướng dẫn hệ thống tuyến xe buýt, các thông tin: Tên tuyến, lộ trình, điểm dừng, giá vé, nội quy; lắp đặt các bảng thông tin điện tử tại các nhà chờ xe buýt, thể hiện các nội dung: Tên tuyến, số hiệu tuyến, hành trình, tần suất chạy xe, thời gian hoạt động trong ngày của tuyến, số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT.

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tuyến xe buýt; tuyên truyền xây dựng văn hóa đi xe buýt đối với người dân (lên xuống xe đúng điểm dừng đỗ, mua vé đúng cung, chặng).
6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, khai thác, vận hành vận tải HKCC bằng xe buýt đặc biệt là lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, đối tượng trực tiếp và tiếp xúc hàng ngày với hành khách. Xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành vận tải HKCC bằng xe buýt.

- Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý, điều hành vận tải HKCC bằng xe buýt tại các tỉnh, thành phố lớn trong nước. 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải vận tải HKCC bằng xe buýt phải có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động xe buýt; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ điều hành vận tải, đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ lái xe, nhân viên xử lý các tình huống như tai nạn, sự cố,..
7. Triển khai chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh sau khi đề án được thông qua
Phần thứ ba
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI HÀNH KHÁCH ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT 
VÀ ĐƠN VỊ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT
I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH. 
 1. Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

2. Xác định loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động vận tải HKCC trên địa bàn tỉnh.
3. Chính sách khuyến khích, ưu đãi các đơn vị hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt có tính chất kích cầu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; nội dung hỗ trợ không dàn trải để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện hiệu quả cũng như việc thụ hưởng chính sách hỗ trợ của người dân. Ưu tiên hỗ trợ thay thế phương tiện cũ bằng phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch; nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt theo hướng văn minh, lịch sự, an toàn, bảo vệ môi trường, chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

4. Thực hiện chính sách khuyến khích ưu đãi miễn, giảm giá vé cho một số đối tượng chính sách đi lại bằng xe buýt theo quy định của Chính phủ, phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của tỉnh. 

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI
Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá hiện trạng hoạt động vận tải hành khách cộng cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển trong thời gian tới, trong đề án này xây dựng 2 chính sách như sau:
1. Chính sách hỗ trợ đơn vị vận tải HKCC bằng xe buýt. 
Quy định về nội dung được hỗ trợ, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển phương tiện phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt từ ngân sách.
a) Nội dung hỗ trợ gồm: 
- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ hầng kỹ thuật phục vụ vận tải HKCC bằng xe buýt, gồm: Xây dựng điểm đầu, điểm cuối, điểm trung chuyển; cải tạo sửa chữa, xây dựng mới các điểm dừng đón, trả khách trên các tuyến; xây dựng bãi đỗ xe.  
- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư mua sắm phương tiện, gồm: xe khai thác tuyến xe buýt mới, thay thế xe cũ, trong đó có 10% phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch (khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện thay thế xăng dầu), xe tiếp cận cho người tàn tật. 
b) Điều kiện được hỗ trợ lãi suất.

+ Có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, mua sắm phương tiện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Có vay vốn tại các tổ chức tín dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và sử dụng đúng mục đích vốn vay;

+ Đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

c) Hạn mức cho vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và xe tiếp cận cho người tàn tật hạn mức cho vay 100% tổng mức đầu tư.
d) Mức hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ 70% lãi suất vay vốn trong hạn theo hợp đồng tín dụng hoặc giấy nhận nợ. Riêng đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và xe tiếp cận cho người tàn tật được hỗ trợ 80% lãi suất vay vốn. 

 e) Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian tính từ ngày giải ngân đến khi tất toán nợ vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng/Giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 5 năm.
2. Chính sách về hỗ trợ cho hành khách đi lại bằng xe buýt.
a) Đối tượng được hỗ trợ.
- Đối tượng 1, miễn 100% chi phí giá vé: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Đối tượng 2, giảm 30% chi phí giá vé: Người có công với cách mạng theo Pháp lệnh người có công; người cao tuổi (từ 65 trở lên), người khuyết tật (trừ người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng).

- Đối tượng 3, giảm 20% chi phí giá vé: Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang học các trường trên địa bàn tỉnh hoặc học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh học ở các tỉnh khác có thời gian học từ 12 tháng trở lên.

b) Điều kiện để được hỗ trợ.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi, Người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; người có công với cách mạng phải xuất trình giấy tờ có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên): Phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người 65 tuổi trở lên.

+ Học sinh, sinh viên phải có thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.

II. DỰ KIẾN KINH PHÍ HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ 
1. Dự kiến kinh phí đầu tư và hỗ trợ lãi suất vay vốn gồm. 

1.1 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2022-2030.  
a) Hạng mục và kinh phí đầu tư.

- Dự kiến xây dựng 10 điểm đầu, điểm cuối, điểm trung chuyển; trong đó giai đoạn 2022-2025: 6 điểm, giai đoạn 2026-2030: 4 điểm, kinh phí ước tính 500.000.000 đồng/điểm. Kinh phí đầu tư: 5.000.000.000 đồng.
- Xây dựng mới 70 điểm dừng đón, trả khách cho 2 tuyến mới (tuyến số 08 và tuyến số 11); dự kiến đầu tư vào giai đoạn 2022-2025, ước tính 10.000.000 đồng/điểm. Kinh phí đầu tư: 700.000.000 đồng.
- Cải tạo, sửa chữa 200 điểm dừng, đón trả khách trên các tuyến đang khai thác, dự kiến đầu tư vào giai đoạn 2022 -2025, kinh phí ước tính 1.500.000 đồng/điểm. Kinh phí đầu tư: 300.000.000 đồng.
- Xây dựng, cải tạo 4 bãi đậu xe (Thạch Quý, Sơn Diệm, Thạch Bình, Đèo Con), dự kiến giai đoạn 2022-2025: 2 cái, giai đoạn 2026-2030: 2 cái, kinh phí ước tính 1.000.000.000 đồng/cái. Kinh phí đầu tư: 4.000.000.000 đồng.
Tổng kinh phí đầu tư:   10.000.000.000 đồng.
Riêng đối với hệ thống nhà chờ tại các điểm dừng đón, trả khách dọc các tuyến xe buýt thực hiện theo hình thức xã hội hóa, giao các địa phương kêu gọi (không thuộc đối tượng được hỗ trợ trong đề án này).
                              (Chi tiết có phụ lục 06 kèm theo)
 b) Kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư. 

- Kinh phí cho vay bằng 70% tổng mức đầu tư là: 7.000.000.000 đồng.

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn (dự kiến mức tối đa 70%), với lãi suất dự kiến khoảng 8%/năm là: 392.000.000 đồng/năm; hỗ trợ 5 năm hết 1.960.000.000 đồng. 
1.2 Đầu tư mua sắm phương tiện xe buýt:  
a) Kinh phí đầu tư: 

Phương án 1: Đầu tư mới 70 xe buýt (21 xe cho các tuyến mới mở và 49 xe thay thế xe cũ), trong đó xe sử dụng nhiên liệu sạch và xe tiếp cận người tàn tật (8 xe); dự kiến giai đoạn 2022-2025: 35 cái và giai đoạn 2026-2030: 35 cái. 
Kinh phí xe buýt thông thường ước tính khoảng 1.400.000.000 đ/cái, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch là 1.800.000.000 đ/cái; tổng kinh phí 70 xe: 101.200.000.000 đồng.

Phương án 2: Nếu trên địa bàn chưa có trạm cung cấp nhiên liệu sạch thì đầu tư mua sắm toàn bộ xe buýt sử dụng nhiên liệu thông thường (xăng dầu), kinh phí khoảng 98.000.000.000 đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo 7)

b) Dự kiến kinh phí hỗ trợ.

Phương án 1 (có 10% xe sử dụng nhiên liệu sạch và tiếp cận người tàn tật):

- Kinh phí cho vay (xe thông thường 70% tổng mức đầu tư, xe nhiên liệu sạch và tiếp cận người khuyết tật 100%) là: 60.800.000.000 + 14.400.000.000 = 75.200.000.000 đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay (dự kiến mức tối đa 70%)  đối với xe thông thường với lãi suất dự kiến khoảng 8%/năm là:3.404.000.000 đồng/năm; hỗ trợ 5 năm hết 17.020.000.000 đồng.
+ Kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay (dự kiến mức tối đa 80%)  đối với xe nhiên liệu sạch với lãi suất dự kiến khoảng 8%/năm là: 921.000.000 đồng/năm; hỗ trợ 5 năm hết 4.605.000.000 đồng.
Phương án 2 (xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu): 

- Kinh phí đầu tư: 98.000.000.000 đồng;
- Kinh phí cho vay bằng 70% tổng mức đầu tư là: 68.600.000.000 đồng;

- Kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay (dự kiến mức tối đa 70%) với lãi suất dự kiến khoảng 8%/năm là: 3.841.000.000 đồng/năm; hỗ trợ 5 năm hết 19.205.000.000 đồng.
1.3 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ lãi suất.
	S

TT
	Nội dung
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đ)
	Ghi chú

	
	
	1 năm
	5 năm
	

	1
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật
	392
	1.960
	

	2
	-Đầu tư phương tiện (PA1)
	4.325
	21.625
	

	
	-Đầu tư phương tiện (PA2)
	3.841
	19.205
	

	
	Cộng PA1
	4.717
	23.585
	

	
	Công PA2
	4.233
	21.165
	


2. Hỗ trợ kinh phí miễn, giảm cho một số đối tượng ưu tiên. 
Hành khách đi xe bình quân trong 5 năm (2016-2020) là 5.650.000 lượt; trong đó, dự kiến khoảng 10% là các đối tương ưu tiên đi xe tương ứng khoảng 565.000 lượt/năm.

+ Miễn 100% giá vé cho đối tượng 1 (trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng). 
Hỗ trợ theo mức giá vé tháng, vé tháng tính quy đổi ra giá vé một lượt bằng 70% vé lượt. Hành trình bình quân khoảng 50km với giá vé lượt trung bình  là 30.000 đ/lượt. 
Kinh phí hỗ trợ dự kiến cho khoảng 5.500 lượt người/năm x 30.000 đ/lượt x 70%=115.500.000 đồng/năm. 
+ Giảm 30% giá vé cho các đối tượng 2 (người có công, người cao tuổi từ 65 trở lên, người khuyết tật) theo mức giá vé tháng, vé tháng tính quy đổi ra giá vé một lượt bằng 70% vé lượt. Các đối tượng này thường đi tuyến ngắn dưới 15km với giá vé lượt khoảng 20.000 đ/lượt. Dự kiến giảm giá vé cho khoảng 200.000 lượt/năm x 20.000 đ/lượt *30% = 1.200.000.000 đồng/năm.

+ Giảm 20% cho đối tượng 3 (học sinh, sinh viên là người Việt Nam) theo mức giá vé tháng, vé tháng tính quy đổi ra giá vé một lượt bằng 70% vé lượt. Các đối tượng này thường đi tuyến ngắn dưới 15km với giá vé lượt khoảng 20.000 đ/lượt. Theo số liệu báo cáo bán vé tháng của các đơn vị vận tải thì hàng năm giảm cho khoảng 360.000 lượt/năm x 20.000 đ/lượt * 20% = 1.440.000.000 đồng/năm. 

Tổng cộng kinh phí (115+1200+1.440) khoảng:  2.755.000.000 đồng/năm đầu tiên. 
Mức tăng trưởng hàng năm dự kiến khoảng 3%/năm.
Bảng tổng hợp dự kiến kinh phí hỗ trợ hành khách đi xe buýt

	S

TT
	Nội dung
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)/năm
	Ghi chú

	
	
	2022
	2023
	2024
	....
	

	1
	Đối tượng 1
	115
	118
	122
	
	

	2
	Đối tượng 2
	1.200
	1240
	1270
	
	

	3
	Đối tượng 3
	1.440
	1480
	1531
	
	

	
	Cộng
	2.755
	2.838
	2.973
	
	


3. Kinh phí mua phôi thẻ ưu tiên: Dự kiến khoảng 100.000 thẻ/năm x 1.000 đ/thẻ =  100.000.000 đồng/năm. 

4.  Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn và miễn, giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên: Ngân sách tỉnh. 
III. QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỰC HIỆN.

3.1 Đối với hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư hạ tầng, mua sắm phương tiện 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
3.2 Đối với hỗ trợ miễn, giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên:

Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ miễn, giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện. 
Kinh phí hỗ trợ miễn, giảm giá vé đề nghị cấp trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải như đối với hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư hạ tầng, mua sắm phương tiện quy định ở mục 3.1. 
3.3 Cách thức xác định đối tượng được miễn, giảm giá cước:

3.3.1: Phát hành thẻ ưu tiên.

- Việc xác định đối tượng ưu tiên được tiến hành thông qua kiểm tra bản gốc, lưu bản sao các giấy tờ liên quan như thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên như giấy chứng nhận người có công với cách mạng, thẻ học sinh, sinh viên…để phát hành thẻ ưu tiên. Mẫu thẻ ưu tiên do cơ quan phát hành quy định nhưng phải đảm bảo chống làm giả, ghi các thông tin như đối tượng ưu tiên (theo như quy định tại đề án này, ghi to, rõ để có thể chụp ảnh), họ và tên, ngày tháng năm sinh, thời hạn sử dụng, có dán ảnh… và phải ghi rõ thẻ này chỉ dùng để đi xe buýt. 

+ Ưu điểm của phương án này là thuận lợi cho đối tượng được miễn hoặc giảm (chỉ đến cơ quan cấp thẻ 01 lần khi xin cấp thẻ); 
+ Nhược điểm là tốn chi phí in và thời gian của cơ quan cấp thẻ, có thể xuất hiện thẻ giả khó phát hiện, để dễ phân biệt có thể quy định màu đỏ cho đối tượng 1, màu vàng cho đối tượng 2, màu xanh cho đối tượng 3.

3.2.2 Cơ quan phát hành thẻ ưu tiên: 

Giao các đơn vị vận tải in và cấp thẻ ưu tiên cho cả 03 đối tượng; thẻ miễn 100% (đối tượng 1- trẻ em dưới 6 tuổi, khuyết tật nặng, đặc biệt nặng) và giảm 30% (đối tương 2 - người có công với cách mạng, người cao tuổi) giảm 20% (đối tượng 3 - học sinh, sinh viên) thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Kinh phí phát hành thẻ được tính trong giá thành vé cước.

Ưu điểm: Không phát sinh việc cho các cơ quan quản lý nhà nước, ngân sách không phải chi cho việc in phôi thẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được hưởng trong việc đi lại, xin cấp thẻ.

Nhược điểm: Có thể xảy ra việc cấp thể không đúng đối tượng, thẻ của đơn vị này cấp có thể không được đơn vị vận tải khác chấp thuận; cơ quan quản lý nhà nước mất thời gian trong việc thanh tra, kiểm tra việc cấp thẻ.
3.2.3. Phương pháp miễn hoặc giảm tiền vé cho các đối tượng ưu tiên:

Giao các đơn vị vân tải hành khách bằng xe buýt phát hành vé theo 03 màu tương tự như thẻ ưu tiên, có mệnh giá bình thường nhưng có thêm dòng chữ số tiền đối tượng phải trả. Khi thu tiền vé các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt chỉ được thu tiền vé bằng số tiền đối tượng ưu tiên phải trả sau khi giảm. Đơn vị vận tải hành khách phải chụp lại ảnh hành khách có đeo thẻ ưu tiên bằng máy ảnh có ghi rõ ngày giờ chụp trong ảnh, lưu lại ảnh cùng cuống vé để thanh toán với cơ quan nhà nước hoặc phục vụ công tác kiểm tra về sau.

3.2.4 Phương án xác định số kinh phí đơn vị vận tải đã miễn hoặc giảm cho các đối tượng để ngân sách nhà nước cấp bù: thanh toán thực tế.

 Khi đối tượng ưu tiên trình thẻ ưu tiên, đơn vị vận tải thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên đồng thời chụp ảnh lại hành khách được ưu tiên có gắn thẻ ưu tiên, giữ lại cuống vé; cuối tháng lập bảng tổng hợp kèm theo ảnh, cuống vé đã cấp cho đối tượng ưu tiên để lấy cơ sở được nhà nước thanh toán bù giá vé. 

3.2.5. Thời hạn thanh toán kinh phí hỗ trợ giảm giá vé cho các đơn vị vận tải.  

Thanh toán theo định kỳ hàng quý, đơn vị vận tải đưa các tài liệu liên quan đến các chuyến đi đã thực hiện trong quý như lệnh xuất bến, hành trình các chuyến đi…kèm theo các thủ tục danh sách hành khách đã được miễn hoặc giảm, ảnh chụp, cuống vé …đến cơ quan chức năng để được thanh toán.

3.2.6  Cơ quan nhà nước thực hiện việc kiểm tra, thanh toán tiền vé đã miễn, giảm cho các đơn vị vận tải; sẽ có hướng dẫn cụ thể của Sở Tài chính.

Phần thứ tư
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH 

Việc ban hành quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của các đơn vị hoạt động vận tải HKCC, được hỗ trợ lãi suất vay vốn giúp các đơn vị mạnh dạn đầu tư mới phương tiện tham gia cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Từ đó, khuyến khích được đông đảo người dân sử dụng dịch vụ này, giảm thiểu số lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, chống ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường góp phần vào công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm một lượng chi phí lớn cho xã hội.
1. Hiệu quả kinh tế xã hội

- Hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt là hoạt động mang tính chất phục vụ lợi ích của người dân, có tính xã hội cao. Đề án sau khi được phê duyệt là cơ sở để triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân.

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Triển khai tốt hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh sẽ thu hút được nhiều người dân đi lại bằng phương tiện xe buýt qua đó góp phần giảm phương tiện giao thông cá nhân, tiết kiệm chi phí đi lại đồng thời giảm áp lực đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Về lâu dài tạo cho người dân có thói quen chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. 

- Đối với đơn vị vận tải tham gia kinh doanh, khai thác các tuyến xe buýt khi được nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư mới phương tiện sẽ có thêm động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt phục vụ người dân ngày một tốt hơn; tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao đồng thời tạo liên kết đồng thuận về trách nhiệm và lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng tham gia xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Chính sách thực hiện sẽ thu hút thêm các đơn vị đầu tư vào lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, tạo thêm việc làm cho lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với người dân được sử dụng phương tiện xe buýt có chất lượng cao, hiện đại hơn, an toàn hơn, văn minh hơn; các đối tượng ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm giá cước khi đi xe của nhà nước, góp phần ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân; người khuyết tật có cơ hội tiếp cận phương tiện xe buýt công cộng.
2. Đánh giá tác động môi trường
- Với tốc độ gia tăng phương tiện xe ô tô cá nhân trên địa bàn tỉnh như hiện nay, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hà Tĩnh.Việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh với mục tiêu giảm phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, từ đó làm giảm bớt  lượng khí thải, tiếng ồn do các phương tiện cá nhân gây ra ảnh hưởng đến môi trường đô thị; đặc biệt việc hạn chế ùn tắc giao thông sẽ giảm tác động của khí xả, tiếng ồn gây ra cho người tham gia giao thông.

- Phương tiện được đầu tư mới, một số phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần làm cho môi trường trong sạch hơn.
- Người dân tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt sẽ hạn chế được tác động của bụi bẩn, tiếng ồn do môi trường gây ra.

3. Đối với công tác quản lý: 
- Chính sách được ban hành theo đúng quy định, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp...; đồng thời, tạo điều kiện cho đơn vị vận tải dễ dàng tiếp cận với các quy định của pháp luật một cách tập trung, thống nhất khi tham gia thực hiện chính sách.

- Việc ban hành chính sách này sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, tổng thể, phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh.

Phần thứ năm
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giao thông vận tải

a) Tổ chức công bố Đề án và các cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành về hỗ trợ, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh;
b) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố; 
c) Chủ trì và phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh khi chấp thuận mở mới các tuyến xe buýt đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và hiệu quả hoạt động của các đơn vị vận tải. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt;

e) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, thanh tra nguồn kinh phí hỗ trợ vay các tổ chức tín dụng cho các đơn vị để thực hiện đầu tư mới phương tiện xe buýt; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và miễn, giẩm giá vé cho một số đối tượng chính sách đi xe.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh nguồn vốn hỗ trợ hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trong dự toán ngân sách tỉnh;
b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc tham mưu ban hành quy định về đấu thầu áp dụng trong hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt;
c) Chủ trì tiếp nhận, phối hợp với Sở tài chính thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm phương tiện theo quy định hiện hành.
          3. Sở Tài chính
a) Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh hàng năm để bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành;
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định giá đầu tư mua sắm phương tiện xe buýt theo quy định hiện hành; 

c) Hướng dẫn hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự thủ tục hỗ trợ kinh phí miễn, giảm giá vé đối với hành khách đi xe từ ngân sách.
d) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thẩm định phương án giá cước vận chuyển xe buýt, trình UBND tỉnh quyết định; kiểm tra giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm về lĩnh vực giá; thực hiện việc thanh toán các khoản hỗ trợ từ ngân sách đối với hoạt động xe buýt; 
4. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành có liên quan trong việc quản lý, thu hút đầu tư trạm cung cấp nhiên liệu sạch trên địa bàn tỉnh;
b) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc phê duyệt đầu tư xây dựng khu đô thị, trung tâm thương mại phải đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc bố trí quỹ đất dành cho hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt;

b) Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất hoặc giao đất và ưu đãi về đất đai để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ hoạt động khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng trong việc phục vụ mục đích hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt;

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn abrn chỉ đọa, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô. Chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn, giới thiệu để học sinh lựa chọn phương tiện đi lại là xe buýt bảo đảm an toàn; có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh của các nhà trường.
Chỉ đạo các trường học tổ chức việc đưa đón học sinh, sinh viên bằng xe buýt. Tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt khi đi học và các chuyến đi dã ngoại khác.

7. Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng trong việc hướng dẫn, xác minh các đối tượng được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến thực hiện Đề án; đồng thời tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng xe buýt trong đời sống hàng ngày của người dân; hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; chủ động tiếp cận, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện chính sách này.
10. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các ưu đãi đầu tư về thuế đối với hoạt động vận tải hành khách công công bằng xe buýt theo quy định.
 11. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thực hiện theo quy định.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn. 
b) Ưu tiên, bố trí các vị trí, diện tích đất phù hợp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng: Điểm (trạm) đầu, cuối tuyến (bãi tập kết xe, nhà chờ, nhà điều hành (nếu có) phục vụ xe buýt,… cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công các điểm đầu, cuối tuyến, các điểm dừng, nhà chờ, đặt biển quảng cáo, tuyên truyền về xe buýt...

c) Tuyên truyền vận động nhân dân đi lại bằng xe buýt, xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh khi đi xe buýt.

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động; xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hoạt động của các tuyến xe buýt trên địa bàn.
13. Hiệp hội vận tải ô tô 

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng xe buýt và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên bán vé để tăng cường trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông.

14. Các đơn vị kinh doanh vận tải HKCC bằng xe buýt

a) Thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo đúng hợp đồng, các chỉ tiêu đấu thầu hoặc đặt hàng đã được phê duyệt.

b) Quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của Nhà nước đối với kinh phí hỗ trợ cho hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt.

c) Quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí theo đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo quyết toán.

d) Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt theo hướng hiện đại, tiện nghi đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

e) Duy trì thường xuyên tình trạng kỹ thuật phương tiện; quản lý, sử dụng phương tiện theo đúng quy định hiện hành; niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe theo quy định; việc bán vé theo đúng giá vé mà Doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai và đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đảm bảo tính công khai, minh bạch; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ điều hành vận tải, đội ngũ lái xe, nhân viên bán vé; xử lý nghiêm theo quy định đối tổ chức, cá nhân vi phạm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	Phụ lục 01:

Thông tin về các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh
TT

Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Loại hình kinh doanh vận tải
Số lao động (người)
Số phương tiện xe buýt
(cái)

Số tuyến khai thác (tuyến)

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh
Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt; trong đó, xe buýt là chủ yếu
140

94

7
Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam
Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt; trong đó, xe buýt là chủ yếu
300

  34

3
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Phụ lục 02: 
Danh mục Mạng lưới các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
Số TT

Tuyến

Hành trình
Cự ly tuyến (Km)

Ghi chú 
1

Tuyến số 01
Hà Tĩnh - cảng Vũng Áng
Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú - QL 1A - Thị trấn Cẩm Xuyên  - QL1A - Thị xã Kỳ Anh - Ngã Ba Cảng Vũng Áng - Cảng Vũng Áng và ngược lại.
75

Đang khai thác
2

Tuyến số 02
Hà Tĩnh - Kỳ Phương
Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú - QL 1A - Thị trấn Cẩm Xuyên  - QL1A - Thị xã Kỳ Anh - Ngã Ba Cảng Vũng Áng - QL1A - Kỳ Phương và ngược lại
80

Đang khai thác
3
Tuyến số 03
Hà Tĩnh - Hương Khê
Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - Nguyễn Công Trứ - Phan Đình Phùng - Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai - Vũ Quang - ĐT550 - QL 15 - Đường Hồ Chí Minh - Ngã 3 xăng dầu Hoàng Anh - Đường Trần Phú (TT Hương Khê) - Ga Hương Phố - cầu La Khê và ngược lại.
66

Đang khai thác
4
Tuyến số 04
  Hà Tĩnh - TT Tây Sơn
Cửa hàng xăng dầu Thạch Quý - Nguyễn Công Trứ - Phan Đình Phùng - Trần Phú - QL 1A - thị trấn Thạch Hà - QL1A - thị trấn Nghèn - thị xã Hồng Lĩnh - QL8A - thị trấn Đức Thọ - QL8A - thị trấn Phố Châu - thị trấn Tây Sơn (Nhà Văn Hóa Lâm Nghiệp Hương Sơn) và ngược lại.
86

Đang khai thác
5
Tuyến số 06

Hà Tĩnh - Ga Vinh
Cây xăng Thạch Bình - đường Hà Huy Tập - Trần Phú - TT Thạch Hà - tx Hồng Lĩnh - cầu Bến Thủy - Ga Vinh và ngược lại
56
Đang khai thác
6
Tuyến số 09

Hà Tĩnh - ngã ba Giang - Đồng Lộc - Lạc Thiện -  Vũ Quang - Hương Sơn 

Cửa hàng xăng dầu Cẩm Vĩnh - QL 1A - Đ. Hà Huy Tập - thị trấn Thạch Hà - ngã ba Giang - thị trấn Đồng Lộc - ngã ba Lạc Thiện - QL8A - thị trấn Đức Thọ - ngã ba cầu Kênh - tỉnh lộ 552 - thị trấn Vũ Quang - đường Hồ Chí Minh - thị trấn Phố Châu - Sơn Diệm và ngược lại.
92
Đang khai thác
7
Tuyến số 14
Hà Tĩnh - Lộc Hà - Nghi Xuân - Tp Vinh.
Bến xe TP Hà Tĩnh - Hàm Nghi - Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ - Cầu hộ Độ - ngã tư Thạch Châu - Đường tỉnh 547 - xã Bình An – xã Thịnh Lộc - xã Cương Gián - ngã tư Xuân Thành - ngã tư Xuân Mỹ - tỉnh lộ 546 - TT Nghi Xuân - QL 8B - TT Xuân An - cầu Bến Thủy 1 - nội đô thành phố Vinh - Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị (Nghệ An) và ngược lại.
65
Đang khai thác
8
Tuyến số 15

Đức Thọ - TP Vinh

Cửa hàng xăng dầu xã Tùng Ảnh - QL8- TT Đức Thọ - cầu Thọ Tường - Đường mới xã Trường Sơn (Đức Thọ)- ĐH6 (tuyến đường qua các xã Nam Phúc, Nam Cường - huyện Nam Đàn) - cầu Yên Xuân - Tỉnh lộ 542C (Hưng Xá, Hưng Thông, Hưng Tân - Hưng Nguyên) - QL46 - nội đô thành phố Vinh - QL46- QL1- Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung) và ngược lại.
40
Đang khai thác 
9
Tuyến số 16
 Tp Hà Tĩnh - Thiên Cầm - Vũng Áng
Bến xe Hà Tĩnh - Hàm Nghi - Trần Phú - Hải Thượng Lãn Ông - Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh - Mai Thúc Loan - cầu Thạch Đồng -  ngã tư Thạch Khê - QL 15B - xã Cẩm Hòa - xã Cẩm Dương - Bãi biển Thiên Cầm - UBND xã Cẩm Nhượng - cầu Cửa Nhượng - xã Cẩm Lĩnh - Vũng Áng và ngược lại
36
Đang khai thác đoạn Hà Tĩnh – Thiên Cầm
10
Tuyến số 22 
Hương Sơn - TP Vinh
Chợ Trung tâm Thương Mại (TT Tây Sơn) - QL 8A - thị trấn Đức Thọ - QL8A - thị xã Hồng Lĩnh - QL1A - nội đô thành phố Vinh - Bến xe Bắc Vinh - Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung và ngược lại
82
Đang khai thác
Nguồn: Sở Giao thông vận tải
Phụ lục 03:

Sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh
Giai đoạn 2016 -2020 
Số

 T

T

Năm

Số lượng tuyến

Số phương tiện
(cái)

Sản lượng vận chuyển
Ghi chú

Số chuyến vận chuyển

Khối lượng vận chuyển (lượt)

1

2016

9

128
149.850
6.929.300
2

2017

9

129
150.330
6.797.000
3

2018

9

128
153.060
5.517.800
4

2019

9

128
149.090
5.460.600
5

2020

10

127
110.270
3.591.900

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng giảm sâu so với các năm trước
Bình quân/năm
128

142.554

5.659.120
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Phụ lục 03a:
Sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh năm 2020 
Số

 T

T

Tuyến
Số phương tiện
(cái)

Sản lượng vận chuyển hành khách
Ghi chú

Số chuyến
 vận chuyển

Khối lượng vận chuyển (lượt)

1

Số 01&02
35
24.000
1.546.850
Hà Tĩnh - Vũng Áng và Hà Tĩnh - Kỳ Phương
2

03
13
14.072
320.450
Hà Tĩnh - Hương Khê
3

04
21
12.300
416.230
Hà Tĩnh - Tây Sơn
4

06
12
7.500
154.880
Hà Tĩnh - Ga Vinh
5

09
9
11.680
228.300
Hà Tĩnh - Vũ Quang - Hương Sơn
6
14
10
8.500
254.790
Hà Tĩnh - Lộc Hà – Vinh
7
15
7
4.620
21.050
Đức Thọ - Thọ Tường - Vinh
8
16
3
3.000
81.650
Hà Tĩnh - Thạch Hải – Cẩm Lĩnh
9
22
18
24.598
567.700
 Hương Sơn - Vinh
Cộng
128
110.270
3.591.900
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	Phụ lục số 3b

Tổng hợp hiện trạng kết cấu hạ tầng (31/12/2021)
STT

Tuyến

Điểm đầu/điểm cuối

Nhà chờ (cái)

Biển báo (bộ)

Sơn kẻ vạch     (m2
Bãi đỗ xe, kết cấu (m2)

Trạm sửa chữa (m2)

Trạm điều hành (m2)

Trạm cung cấp năng lượng (cái)

Ghi chú

1

Tuyến số 01&2

3

88

270

8.000/tạm

2.500

350

2

2

Số 03

2

65

200

1.500/tạm

3

Số 04

2

100

300

1.000/tạm

4

Số 06

2

60

180

1.500/tạm

5

Số 09

2

124

200

5.000/tạm

1

6

Số 14

2

67

200

1.400/tạm

7

Số 15

2

112

200

900/tạm

8

Số 16

2

34

100

1.000/tạm

9

Số 22

2

trùng tuyến

trùng tuyến

4.000/tạm

500

300

1

Cộng

19

54
650

1.650

3.000

650

4



	
	      Ghi chú: Nhà chờ xe buýt thống kê theo địa bàn (thành phố Hà Tĩnh 10 cái, thị xã Kỳ Anh 10 cái, thị xã Hồng Lĩnh 8 cái, huyện Kỳ Anh 6 cái, huyện Hương Khê 15 cái, Đức Thọ 3 cái, Lộc Hà 2 cái).
Nguồn: Các doanh nghiệp vận tải HKCC bằng xe buýt


	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3c
Tổng hợp hiện trạng phương tiện (31/12/2020)
	STT
	Biển kiểm  soát
	Năm sx
	Nước SX
	Loại xe
	Chất lượng
	

	1
	38B-008.05
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	2
	38B-008.16
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	3
	38B-008.27
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	4
	38B-008.30
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	5
	38B-008.32
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	6
	38B-008.52
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	7
	38B-008.53
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	8
	38B-008.56
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	9
	38B-008.60
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	10
	38B-008.63
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	11
	38B-008.67
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	12
	38B-008.71
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	13
	38B-008.84
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	14
	38B-008.96
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	15
	38B-008.41
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	16
	38B-008.66
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	17
	38B-008.33
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	18
	38B-008.45
	2014
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	19
	38B-009.02
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	20
	38B-009.06
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	21
	38B-009.11
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	22
	38B-009.16
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	23
	38B-009.18
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	24
	38B-009.23
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	25
	38B-009.30
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	26
	38B-009.32
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	27
	38B-009.38
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	28
	38B-009.74
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	29
	38B-009.75
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	30
	38B-009.93
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	31
	38B-010.28
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	32
	38B-010.42
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	33
	38B-011.77
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	34
	38B-011.95
	2015
	Việt Nam
	ThaCo
	Tốt
	

	35
	38B-001.31
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	36
	38B-001.32
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	37
	38B-004.39
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	38
	38B-002.01
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	39
	38B-002.02
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	40
	38B-002.03
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	41
	38B-002.04
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	42
	38B-002.08
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	43
	38B-004.76
	2012
	Việt Nam
	Bahai
	Trung bình
	

	44
	38B-004.12
	2012
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	45
	38B-004.69
	2012
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	46
	38B-005.48
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	47
	38B-005.76
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	48
	38B-006.58
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	49
	38B-006.85
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	50
	38B-006.57
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	51
	38B-006.89
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	52
	38N-5272
	2005
	Hàn Quốc
	hyundai
	Trung bình
	

	53
	38N-5211
	2005
	Hàn Quốc
	hyundai
	Trung bình
	

	54
	38N-5216
	2005
	Hàn Quốc
	hyundai
	Trung bình
	

	55
	38N-5264
	2005
	Hàn Quốc
	hyundai
	Trung bình
	

	56
	38B-005.23
	2011
	Việt Nam
	Tracomeco
	Trung bình
	

	57
	38B-007.42
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	58
	38B-007.65
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	59
	38B-007.39
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	60
	38B-006.51
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	61
	38B-010.02
	2016
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	62
	38B-009.13
	2015
	Việt Nam
	1/5
	Tốt
	

	63
	38B-009.62
	2015
	Việt Nam
	1/5
	Tốt
	

	64
	38B-013.29
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	65
	38B-013.67
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	66
	38B-013.68
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	67
	38B-013.92
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	68
	38B-013.32
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	69
	38B-009.70
	2015
	Việt Nam
	Ô tô 1/5
	Tốt
	

	70
	38B-000.50
	2015
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	71
	38B-000.99
	2015
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	72
	38B-010.03
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	73
	38B-010.11
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	74
	38B-010.22
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	75
	38B-010.35
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	76
	38B-010.36
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	77
	38B-010.67
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	78
	38B-010.81
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	79
	38B-010.92
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	80
	38B-010.95
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	81
	38B-010.97
	2016
	Việt Nam
	Thaco
	Tốt
	

	82
	38B-012.18
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	83
	38B-012.27
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	84
	38B-012.51
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	85
	38B-012.62
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	86
	38B-012.74
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	87
	38B-012.86
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	88
	38B-012.91
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	89
	38B-012.98
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	90
	38B-010.98
	2016
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	91
	38B-006.75
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB khá
	

	92
	38b-006.55
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB khá
	

	93
	38B-006.00
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB khá
	

	94
	38B-009.56
	2015
	Việt Nam
	Ô tô 1/5
	Tốt
	

	95
	38B007.96
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	96
	38B-007.69
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	97
	38B-007.70
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	98
	38B-008.92
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	99
	38B-008.17
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	100
	38F-000.15
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	101
	38F-000.23
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	102
	38B-000.40
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	103
	38F-000.77
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	104
	38F-000.84
	2017
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	105
	38B-008.57
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	106
	38B-008.89
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	107
	38B-008.59
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	108
	38B-008.97
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	109
	38B-008.47
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	110
	38B-008.10
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	111
	38B-009.42
	2015
	Việt Nam
	Ô tô 1/5
	Tốt
	

	112
	38B-009.57
	2015
	Việt Nam
	Ô tô 1/5
	Tốt
	

	113
	38B-008.55
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	114
	38B-008.98
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	115
	38B-008.01
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	116
	38B-009.72
	2015
	Việt Nam
	Ô tô 1/5
	Tốt
	

	117
	38B-008.81
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	118
	38B-008.94
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	119
	38B-008.85
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	120
	38B-008.76
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	121
	38B-008.64
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	122
	38B-008.58
	2014
	Việt Nam
	Tracomeco
	Tốt
	

	123
	38B-006.62
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB Khá 
	

	124
	38B-006.09
	2013
	Việt Nam
	Tracomeco
	TB khá
	

	125
	38N-4208
	2010
	Việt Nam
	Ba Hai
	Trung bình
	

	126
	38B-004.30
	2013
	Việt Nam
	Ba Hai
	TB khá
	

	127
	38B-004.70
	2013
	Việt Nam
	Ba Hai
	TB khá
	


              Nguồn: Các doanh nghiệp vận tải HKCC bằng xe buýt
Ghi chú:  Các xe in nghiêng dự kiến sẽ thay thế dần từ năm 2023 đến năm 2030.

Phụ lục: 04
Bảng thống kê giá cước các tuyến xe buýt đang khai thác
1. Tuyến số 01&02 (Hà Tĩnh - Vũng Áng và Hà Tĩnh - Kỳ Phương).
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 01: Tp Hà Tĩnh - Kỳ Anh
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-40
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Từ 41-55
	Đồng/Hk
	29.000
	

	5
	
	Trên 55
	Đồng/Hk
	35.000
	

	6
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng 
	250.000
	

	7
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng 
	500.000
	


2:Tuyến số 06.
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 06: Tp Hà Tĩnh - Ga Vinh
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-35
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Từ 35-45
	Đồng/Hk
	30.000
	

	5
	
	Trên 45
	Đồng/Hk
	35.000
	

	6
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng 
	250.000
	

	7
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng 
	500.000
	


3. Tuyến số 03 (Hà Tĩnh – Hương Khê)

	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 03: Tp Hà Tĩnh - TT Hương Khê
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-35
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Từ 35-50
	Đồng/Hk
	30.000
	

	5
	
	Trên 50
	Đồng/Hk
	37.000
	

	6
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng 
	250.000
	Dành cho học sinh

	7
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng 
	500.000
	


    
4. Tuyến số 04 (Hà Tĩnh - Tây Sơn)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 04: Tp Hà Tĩnh - TT Tây Sơn
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-35
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Từ 36-50 
	Đồng/Hk
	30.000
	

	5
	
	Từ 51-70
	Đồng/Hk
	37.000
	

	6
	
	Trên 70
	Đồng/Hk
	40.000
	

	7
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng 
	250.000
	Dành cho học sinh

	8
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng 
	500.000
	


5. Tuyến số 14 (Hà Tĩnh - Lộc Hà - Vinh)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 14: Tp Hà Tĩnh - Lộc Hà - Nghi Xuân - Tp Vinh
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25 
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-40 
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Từ 41-53 
	Đồng/Hk
	30.000
	

	5
	
	Trên 53 
	Đồng/Hk
	35.000
	

	6
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng 
	250.000
	Dành cho học sinh

	7
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng 
	500.000
	


          6. Tuyến số 16 (Hà Tĩnh – Thiên Cầm)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 16: Tp Hà Tĩnh - Thạch Khê - TT Thiên Cầm
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	8.000
	

	2
	
	Từ 10-20 
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Trên 20 
	Đồng/Hk
	25.000
	

	4
	
	Dưới 10Km
	Đồng/Tháng
	200.000
	Dành cho học sinh

	5
	
	Suốt tuyến
	Đồng/Tháng
	350.000
	


7. Tuyến số 09 (Hà Tĩnh – Vũ Quang – Hương Sơn)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 09: Tp Hà Tĩnh – Vũ Quang - Hương Sơn.
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	10.000
	

	2
	
	Từ 10-25 
	Đồng/Hk
	20.000
	

	3
	
	Từ 26-40  
	Đồng/Hk
	26.000
	

	4
	
	Từ 41-55 
	Đồng/Hk
	30.000
	

	5
	
	Từ 56-70 
	Đồng/Hk
	35.000
	

	6
	
	Trên 70 
	Đồng/HK
	36.000
	


8. Tuyến số 15 (Đức Thọ - Vinh)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 15: Đức Thọ - Vinh
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	10.000
	

	2
	
	Từ 10-20 
	Đồng/Hk
	18.000
	

	3
	
	Từ 21-30 
	Đồng/Hk
	22.000
	

	4
	
	Từ 31-38 
	Đồng/Hk
	26.000
	

	5
	
	Từ 39-45 
	Đồng/Hk
	28.000
	


9. Tuyến số 22 (Hương Sơn - Vinh)
	TT
	Tên dịch vụ cung ứng
	Cự ly 

(Km)
	Đơn vị tính 
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú 

	1
	Vận tải khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 22:  Hương Sơn - Vinh.
	Dưới 10
	Đồng/Hk
	9.000
	

	2
	
	Từ 10-25 
	Đồng/Hk
	18.000
	

	3
	
	Từ 26-45 
	Đồng/Hk
	26.000
	

	4
	
	Từ 46-65 
	Đồng/Hk
	31.000
	

	6
	
	Trên 65 km
	Đồng/HK
	34.000
	


              Nguồn: Các doanh nghiệp vận tải HKCC bằng xe buýt
	                                                                                                   Phụ lục 

                                                                                                               Phụ lục 05

                                                   Tổng hợp số lượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 31/12/2020)
TT

Tên huyện, thị xã, thành phố
Học sinh bậc tiểu học (người)

Học sinh bậc THCS (người)
Học sinh bậc THPT (người)
Sinh viên trường cao đẳng (TC) (người)
Sinh viên trường Đại học (người)
Học viên trung tâm GDTX (người)
Tổng cộng (người)

Ghi chú
1

TP Hà Tĩnh

9.572

6.031

3.299

7.332

2.200

0

28.434

2

TX Hồng Lĩnh

3.485

2.275

1.540

500

0

0

7.800

3

Huyện Hương Sơn

9.396

6.320

3.804

0

0

477

19.997

4

Huyện Đức Thọ

8.192

5.459

3.324

0

0

349

17.324

5

Huyện Vũ Quang

2.608

1.542

912
0

0

47

5.109

6

Huyện Nghi Xuân 

8.744

5.922

3.231

0

0

425

18.322

7

Huyện Can Lộc

12.352

7.915

4.038

0

0

460

24.765

8

Huyện Hương Kê

9.773

6.320

3.524

0

0

352

19.969

9

Huyện Thạch Hà

11.829

7.794

4.060

0

0

119

23.802

10

Huyện Cẩm Xuyên

13.051

8.442

5.167

0

0

379

27.039

11

Huyện Kỳ Anh

11.831

7.492

3.497

0

0

456

23.276

12

TX Kỳ Anh

8.867

5.167

2.871

0

0

0

16.904
13

Huyện Lộc Hà

7.688

5.278

3.535

0

0

600
17.101

Tổng cộng

117.338

75.957

42.802
7.832

2.200

3.664

249.842

                               Nguồn: Theo Công văn số 993/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
                                                                                                                Phụ lục 05a

                  Số lượng học sinh, sinh viên đi học bằng xe buýt bình quân/ngày (thời điểm đầu, giữa, cuối năm học 2020-2021)

                                        TT

Tên huyện, thị xã, thành phố
Học sinh bậc tiểu học (người)

Học sinh bậc THCS (người)
Học sinh bậc THPT (người)
Sinh viên trường cao đẳng (TC) (người)
Sinh viên trường Đại học (người)
Học viên trung tâm GDTX (người)
Tổng cộng (người)

Ghi chú
1

TP Hà Tĩnh

95

75

580

1.450

420

0
2620
2

TX Hồng Lĩnh

0

0

0

0

0

0

0

3

Huyện Hương Sơn

70

85

160

0

0
20

335
4

Huyện Đức Thọ

0

0

0

0

0

0

0

5

Huyện Vũ Quang

0

0

0

0

0

0

0

6

Huyện Nghi Xuân 

0

26

65

0

0
15

106
7

Huyện Can Lộc

0

0

0

0

0

0

0

8

Huyện Hương Kê

0

0

50

0

0
0
50
9

Huyện Thạch Hà

0

0

0

0

0

0

0

10

Huyện Cẩm Xuyên

0

0

60

0

0
0
60
11

Huyện Kỳ Anh

80

95

65

0

0
15

255
12

TX Kỳ Anh

0

195

590

0

0
30

815
13

Huyện Lộc Hà

0

30

0

0

0
0
30

Tổng cộng

245
506
1.570
1.450
420
80
4.271
                                     Nguồn: Theo Công văn số 1110/SGDĐT-CTTT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
                                                                                                     Phụ lục 5b

                                               Tổng hợp số liệu bán vé tháng cho hành khách đi lại bằng xe buýt tại một số thời điểm
                                                                                      (Đối tượng học sinh, sinh viên)

Số

T

T

Tuyến

Tháng 10/2020

Tháng 11/2020

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

Tháng 02/2021

Tháng 3/2021

Tháng 4/2021

Cộng

Bình quân tháng

Ghi chú

1

Số 01&02

390
400
401
389
320
370
380
2.650

378

Hà Tĩnh - Kỳ Anh

2

03

197

198

198

200

178

195

202

1.368

195

Hương Khê

3

04

      21

31

20

24

13

17

18

144

21

Hương Sơn

4

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hà Tĩnh - Vinh

5

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hà Tĩnh - Vũ Quang - Hương Sơn

6

14

59

68

69

73

54

65

68

456

65

Lộc Hà

7

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đức Thọ - Vinh

8

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hà Tĩnh - Thiên Cầm

9

22

63

107

118

128

117

115

120

768

110

Hương Sơn - Vinh

Cộng

5.386

770 

              Bình quân 1 năm : 770 vé tháng x (24x2) lượt/tháng x 9 tháng = 360.360 lượt/năm.
                                                                      Nguồn: các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt

                                                                                                           Phụ lục 06:

                                                                  Dự kiến kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng 
Số

 T

T

Giai đoạn
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật
Ghi chú
Điểm dừng, đón trả khách
Điểm đầu, điểm cuối
Bãi đậu xe
Kinh phí (Triệu đồng)
1

2022-:-2025
270

6

2

6.000

Cải tạo 200 điểm và làm mới 70 điểm dừng đón trả khách; xây dựng 6 điểm đầu/cuối và 2 bãi đỗ xe
2
2026-:-2030
4
2
4.000
Xây dựng 4 điểm đầu/cuối và 2 bãi đỗ xe

Cộng
270
10
4
10.000

· Ghi chú: 
- Cải tạo điểm dừng đón trả khách 1,5 triệu đồng/điểm, xây dựng mới điểm đón, trả khách 10 triệu đồng/điểm; 
xây dựng điểm đầu, điểm cuối 500 triệu đồng/điểm; xây dựng bãi đậu xe 1.000 triệu đồng/cái.

· Đối với hệ thống nhà chờ thực hiện theo phương thức xã hội hóa đầu tư nên không đưa vào bảng tính.



	                                                                                                Phụ lục 07:

                                                Dự kiến kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư mua sắm phương tiện
Số

 T

T

Giai đoạn
Phương án có 10% xe sử dụng nhiên liệu sạch, xe tiếp cận người tàn tật
Phương án xe sử dụng nhiên liệu thông thường
Ghi chú
Ô tô buýt  (cái)
Kinh phí       (triệu đồng)
Ô tô buýt  (cái)
Kinh phí      (triệu đồng)
1

2022 -:-2025
35
50.600
35
49.000
2

2026-:-2030
35
50.600
35
49.000
Cộng
70
101.200

70
98.000
8 xe sử dụng nhiên liệu sạch, xe tiếp cận người tàn tật.
· Ghi chú: 
- Dự kiến xe buýt thông thường khoảng 1.400 triệu đồng/cái, xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch 1.800 triệu đồng/cái; 


	


DỰ THẢO LẦN 2








2

